	12. Y TẾ


	Tên bệnh
	Số mắc tháng 12 năm 2017
	Cộng dồn 12 tháng năm 2017
	Tháng 12 so với tháng 11 năm 2017 (%)
	Tháng 12 năm 2017 so với cùng kỳ năm trước (%)
	12 tháng năm 2017 so với cùng kỳ năm trước (%)

	a. Một số bệnh truyền nhiễm
	
	
	
	
	

	Cúm
	848
	8743
	99.1
	109.3
	98.6

	Sốt xuất huyết
	31
	1216
	11.0
	516.7
	1788.2

	Thủy đậu
	33
	1615
	42.3
	97.1
	446.1

	Tiêu chảy
	489
	5437
	108.7
	111.1
	117.6

	Viêm não vi rút
	0
	12
	
	
	17.9

	Viêm gan vi rút
	185
	1043
	246.7
	210.2
	263.4

	Tay chân miệng
	24
	208
	40.0
	77.4
	81.3

	Nghi mắc sởi
	0
	1055
	
	
	224.9

	Quai bị
	25
	1220
	83.3
	33.3
	221.8

	b. Công tác khám chữa bệnh và sử dụng giường bệnh
	
	
	

	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Tháng 12 năm 2017
	12 tháng năm 2017
	Tháng 12 năm 2017 so với cùng kỳ năm trước (%)
	12 tháng năm 2017 so với cùng kỳ năm trước (%)

	- Tổng số lần khám bệnh
	Lượt
	143,723
	2413558
	96.2
	97.3

	- Bệnh nhân điều trị nội trú
	Người
	19,773
	241982
	105.4
	104.9

	- Bệnh nhân điều trị ngoại trú
	Người
	41,428
	167495
	99.1
	101.9

	Công suất sử dụng giường bệnh
	%
	123.6
	
	
	

	+ Tỉnh
	%
	131.2
	
	
	

	+ Huyện
	%
	111.9
	
	
	




